CHƯƠNG III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:
[bookmark: _Hlk161649979]Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính (bu lông, tiếp địa, thép các loại, ...)
	Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc kèm theo chứng chỉ kỹ thuật phù hợp với yêu cầu nêu tại “BVTC và Tập: Chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo”.
	Đạt

	
	Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt



2. Giải pháp kỹ thuật:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xử lý tiếp địa dưới đường dây đang mang điện có điện áp 220kV trở lên.
	Đạt

	
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xử lý tiếp địa dưới đường dây đang mang điện có điện áp 220kV trở lên nhưng thiếu giải pháp kỹ thuật về lán trại.
	Chấp nhận được

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xử lý tiếp địa dưới đường dây đang mang điện có điện áp 220kV trở lên.
	Không đạt

	2.2. Thi công xây lắp: thi công đào rải, lắp đặt tiếp địa, chôn lấp tiếp địa.
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xử lý tiếp địa dưới đường dây đang mang điện có điện áp 220kV trở lên.
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xử lý tiếp địa dưới đường dây đang mang điện có điện áp 220kV trở lên.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 2.2 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 2.1 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt



3. Biện pháp tổ chức thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Sơ đồ tổ chức công trường và tổng mặt bằng tổ chức thi công
	a/ Đệ trình đủ sơ đồ tổ chức công trường và tổng mặt bằng thi công kèm theo thuyết minh/ hoặc thiếu 1 trong 2 loại thì được yêu cầu làm rõ, tài liệu làm rõ đáp ứng yêu cầu.
	Đạt

	
	b/ Ngoài trường hợp “a”
	Không đạt

	3.2. Biện pháp thi công các hạng mục công trình
	a/ Có biện pháp thi công các hạng mục xây lắp: đào rải, lắp đặt tiếp địa, chôn lấp tiếp địa trình bày chi tiết, hợp lý và kèm theo bản vẽ minh họa. Trường hợp chưa đủ biện pháp thi công các hạng mục/hoặc chưa chi tiết, chưa hợp lý... được yêu cầu làm rõ, tài liệu làm rõ đáp ứng yêu cầu.
	Đạt

	
	b/ Ngoài trường hợp “a”
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt



4. Tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Tổng thời gian thi công: 90 ngày. 
	Đề xuất thời gian thi công không quá 90 ngày.
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 90 ngày. 
	Không đạt

	4.2. Tính phù hợp: 
a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công 
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).
	Không đạt

	4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Đạt

	
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng thi công các hạng mục công trình.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1. An toàn lao động
	

	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

	Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	6.2. Phòng cháy, chữa cháy
	

	
Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	6.3. Vệ sinh môi trường
	
	

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


7. Bảo hành
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	Thời gian bảo hành 24 tháng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 24 tháng. 
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 24 tháng.
	Không đạt



Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong các phương pháp dưới đây cho phù hợp:
4.1. Phương pháp giá thấp nhất:
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1. Xác định giá dự thầu;
Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT);
Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);
Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT
Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT
Lưu ý:

- Bảng giá dự thầu có đơn giá đã bao gồm thuế phí các loại, tuy nhiên không thể hiện được tỷ lệ % thuế VAT. Thuế VAT trong dự toán gói thầu duyệt là 8%, do đó trong E-HSDT đề nghị các nhà thầu chào thuế VAT 8% (trường hợp trong E-HSDT không khẳng định chi tiết tỷ lệ thuế VAT cũng được xem như nhà thầu chào thuế VAT 8%). 
- Thuế VAT trong dự toán gói thầu duyệt là 8%. Việc đánh giá xếp hạng các E-HSDT và so sánh với dự toán gói thầu sẽ được tính theo mặt bằng thuế VAT 8%. 
- Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc tại thời điểm xuất hóa đơn mà thuế VAT khác 8% thì hai bên sẽ điều chỉnh thuế VAT theo quy định hiện hành của nhà nước trên cơ sở giá trước thuế (là giá dự thầu không bao gồm thuế VAT 8%).
- Nhà thầu rà soát hạng mục công việc và có phương án chào giá hợp lý. Giá dự thầu của nhà thầu không được cao hơn giá dự toán từng hạng mục công việc của gói thầu.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ TOÁN GÓI THẦU:

	STT
	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
	GIÁ TRỊ CHI TIẾT (BAO GỒM VAT 8%) (ĐỒNG)

	1
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột tại 98 vị trí (100 cột) từ cột 89 – 186 đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa
	1.533.702.898

	2
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét hư hỏng 22 vị trí: 3A/2 1116 - 1120; 1151, 1163 - 1177 (3A/2, 1120, 1169, 1176, 1177 cột néo 3 thân) đường dây 500kV Cầu Bông - Phú Lâm mạch 2
	627.570.050

	3
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét hư hỏng tại 28 vị trí - 28 cột, từ cột 23 đến cột 50 đường dây 500kV Phú Lâm (571, 572) - Mỹ Tho (572, 562)
	587.386.886

	4
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét hư hỏng 12 vị trí - 13 cột, từ cột 8401 → 8408; 8501 → 8504 (cột 8401 néo 02 thân) đường dây 500kV Chơn Thành - Cầu Bông
	318.121.105

	5
	Sữa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét, hư hỏng 12 vị trí cột, từ cột 1A01 - 1A08, 2A01 - 2A04 đường dây 500kV Tân Định - Cầu Bông; 500kV Đắk Nông - Cầu Bông
	315.240.186

	6
	Sữa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét hư hỏng tại 22 vị trí, từ cột 34 - 55 đường dây 220kV Củ Chi - Tân Định; 220kV Củ Chi - Uyên Hưng
	607.100.548

	7
	Sữa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét, hư hỏng tại 18 vị trí, từ cột 18 - 35 đường dây 220kV Trảng Bàng - Củ Chi
	496.300.172

	8
	Sữa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét, hư hỏng tại 43 vị trí, từ cột 01 --> 43 đường dây 220kV Cầu Bông - Đức Hòa
	961.754.208

	9
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột tại 62 vị trí từ cột 43 - 85, 271A-287, DN1-1, DN1-2, DN1-3 đường dây 220kV Cai Lậy - Vĩnh Long
	908.832.399

	10
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột tại 51 vị trí, từ cột 208 – 258 đường dây 220kV Cần Đước - Mỹ Tho 2
	736.787.675

	11
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột tại 44 vị trí, từ cột 01 - 16 và 259 – 285 đường dây 220kV Mỹ Tho 2 - Mỹ Tho
	640.109.258

	12
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột tại 29 vị trí, từ cột B220-01 --> B220-08 và 286 --> 306 đường dây 220kV Mỹ Tho - Cai Lậy 3&4
	415.987.523

	13
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột bị rỉ sét hư hỏng tại 26 vị trí: ĐN1, ĐN2, 01, 02, 03 → 11, 14 →27 đường dây 220kV Cầu Bông - Hóc Môn rẽ Bình Tân
	718.155.771

	14
	Sửa chữa hệ thống nối đất chân cột không đảm bảo vận hành tại các vị trí 9NRLT → 6NRLT, 72, 76, 79, 80, 85 → 87, 89 → 91, 93, 93A, 95 → 97, 99, 102 → 117, 01NRPM (37 vị trí) đường dây 220kV Long Thành - Phú Mỹ
	446.774.855

	15
	Sửa chữa hệ thống tiếp địa chân cột không đảm bảo vận hành tại  các vị trí: 01 → 14, 16 → 22, 25 → 48 (45 vị trí) đường dây 220kV Long Bình - TBA 500kV Long Thành & 220kV Tân Uyên - TBA 500kV Long Thành
	550.850.038

	Tổng giá dự toán gói thầu
	
9.864.673.572




